NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI KÌ II- VĂN 
MÔN: NGỮ VĂN 7 (2023)
ĐỀ CƯƠNG:
I. ĐỌC- HIỂU:
1. Tục ngữ, thành ngữ
2. Nói quá, nói giảm nói tránh
3. Dấu chấm lửng
4. Nghĩa của từ
5. Từ Hán Việt
II. VIẾT:
1. Nghị luận một vấn đề xã hội:( chủ đề: lòng biết ơn và học tập)
· Em hiểu như thế nào về đạo lí “Uống nước nhớ nguồn” ?
· Em hiểu như thế nào về đạo lí “ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” ?
· Bàn về việc học, Lê-nin có câu nói: “Học, học nữa, học mãi.”
2.  Viết bài văn biểu cảm về sự hi sinh thầm lặng của dì Bảy trong tản văn “Người ngồi đợi trước hiên nhà” của tác giả Huỳnh Như Phương.

[bookmark: _GoBack]I. ĐỌC HIỂU :
NỘI DUNG 1:	
(1)Hãy nói lời yêu thương một cách thật lòng với mọi người xung quanh, đặc biệt là với người thân. (2)Vì tình thương yêu có sức mạnh rất lớn, nó giúp người khác vững tin hơn trong cuộc sống, giúp người khác vượt qua gian khổ, nó cảm hoá và làm thay đổi những người sống chưa tốt… (3)Tình yêu thương đưa ta vượt lên trên những điều tầm thường. (4)Tình yêu thương là điều quí giá nhất trên đời mà người với người có thể trao tặng nhau. (5)Rất nhiều người hối hận vì chưa kịp nói lời yêu thương với người thân khi người thân của họ còn sống. (6)Vì vậy đừng ngại nói lời yêu thương với những người mà ta quý mến họ…
      (Nguyễn Hữu Tiến, trích Sức mạnh của tình yêu thương, NXB Trẻ 2014, trang 92)
Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt của đoạn văn:
A.Biểu cảm 					B.Miêu tả
C.Tự sự 					D.Nghị luận
Câu 2: Đoạn văn trên viết về vấn đề gì?
A.Sức mạnh của tình yêu thương 		B.Sức mạnh của lòng dũng cảm
C.Sức mạnh của tinh thần đoàn kết	D.Sức mạnh của sự hi sinh.
Câu 3: Theo tác giả, chúng ta nên nói lời yêu thương đối với người khác như thế nào?
A.Nên nói thẳng, nói thật 			B.Nói tế nhị, khéo léo
C.Nói một cách thật lòng			D.A và C đúng.
Câu 4: Cụm từ nào sau đây sử dụng biện pháp nói giảm nói tránh?
A.những người sống chưa tốt 		B.những điều tầm thường
C.người mà ta quý mến			D.điều quý giá nhất trên đời
Câu 5: Dấu ba chấm cuối câu (2) có tác dụng gì ?
	A.Tỏ ý còn nhiều sự vật, hiện tượng tương tự chưa liệt kê hết.
	B.Làm giãn nhịp điệu câu văn, chuẩn bị cho sự xuất hiện của một từ ngữ biểu thị nội dung bất ngờ hay hài hước, châm biếm.
	C.Thể hiện chỗ lời nói bỏ dở hay ngập ngừng, ngắt quãng
	D.Gợi sự lắng đọng của cảm xúc không thể nói thành lời.
Câu 6: Câu nào sau đây nói lên giá trị của lòng yêu thương?
	A.Hãy nói lời yêu thương một cách thật lòng, đặc biệt là với người thân.
	B.Vì tình thương yêu có sức mạnh rất lớn, nó giúp người khác vững tin hơn trong cuộc sống, giúp người khác vượt qua gian khổ, nó cảm hoá và làm thay đổi những người sống chưa tốt…
	C.Rất nhiều người hối hận vì chưa kịp nói lời yêu thương với người thân khi người thân của họ còn sống.
	D.Vì vậy đừng ngại nói lời yêu thương với những người mà ta quý mến họ…
Câu 7: Câu tục ngữ nào sau đây có nội dung nói về tình yêu thương con người?
A.Lá lành đùm lá rách			B.Uống nước nhớ nguồn
C.Chị ngã em nâng 				D.Tấc đất tấc vàng.
Câu 8: Trái ngược với lối sống giàu tình yêu thương là:
A.Sống thờ ơ					B.Sống lạnh lùng
C.Sống vô cảm				D.Cả 3 đáp án trên.
Câu 9: Em hãy tìm 2 câu tục ngữ hoặc ca dao nói về tình yêu thương con người ?	
Câu 10: Ở lứa tuổi học sinh, em cần làm gì để thể hiện tình yêu thương với mọi người?
NỘI DUNG 2:
Tháng tư lại về với nắng mới vàng tươi rực rỡ. Khắp phố phường, sắc xanh non mỡ màng của lá bàng, lá sấu, bằng lăng làm bừng sáng cả không gian. Chầm chậm đạp xe trên phố, chợt thoảng thơm trong gió một làn hương ngọt ngào, khiến lòng nôn nao khó tả. Ghé vào gánh hàng hoa quen thuộc của bà lão ngồi dưới tán bàng đầu con phố nhỏ, tôi nhận ra ngay những bông móng rồng đầu mùa vàng rộm nổi bật trên nền xanh mướt của lá chuối tươi. Bà lão mỉm cười hồn hậu nhìn tôi ôm cả gói hoa lên hít hà và nhẹ nhàng đặt vào giỏ xe với biết bao nâng niu, trìu mến.
	Mỗi mùa hoa là một lần bà nội tôi phải ngồi phân xử đúng sai cho bọn trẻ, bởi đứa thì bảo hoa móng rồng thơm mùi chuối tiêu trứng cuốc, đưqs lại bảo thơm mùi mít chín. Tôi thì đứng ngay dưới gốc cây, nhắm tịt cả hai mắt lại hít lấy hít để rồi bảo giống mùi vani của thứ bánh kẹo trên phố tôi đã từng ăn…
	… Bao năm rồi, bà tôi giờ không còn nữa. Hoa móng rồng vẫn nở thơm vườn nhà mỗi độ giao mùa. Chúng tôi ngày càng xa quê, nhưng màu hoa ấy, làn hương ấy luôn là một phần thẳm sâu trong nỗi nhớ quê hương. Để mỗi tháng tư về, tôi lại tìm đến gánh hàng của bà lão vừa từ làng hoa bên kia sông qua chuyến đò sớm sang phố, mang chút hồn quê thảo thơm đến với mọi người.
       (Lam Hồng, Hoa móng rồng, Theo http://www.baonamdinh.vn/ ngày 15/04/2015)
Câu 1: Văn bản trên được viết theo thể loại gì ?
A.Truyện 					B.Thơ
C.Tản văn 					D.Kịch
Câu 2: Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn văn:
A.Biểu cảm 					B.Miêu tả
C.Tự sự 					D.Nghị luận
Câu 3: Đoạn văn trên viết về vấn đề gì?
A.Tình yêu quê hương 			B.Tình yêu ẩm thực
C.Tình bà cháu				D.Tình bạn bè.
Câu 4: Điều gì khiến người viết thấy lòng nôn nao khó tả?
A.Vì nắng mới vàng tươi rực rỡ 		B.Vì sắc xanh non của lá bàng, lá sấu
C.Vì thương nhớ về bà mình		D.Vì làn hương ngọt ngào thoảng thơm 
Câu 5: Cụm từ nào sau đây sử dụng biện pháp nói giảm nói tránh?
A.giờ không còn nữa 			B.mỗi độ giao mùa
C.nỗi nhớ quê hương			D.bừng sáng cả không gian
Câu 6: Từ nào là từ Hán Việt ?
A.mỉm cười 					B.làng hoa
C.không gian 				D.xanh mướt
Câu 7: Đối tượng chính mà văn bản đề cập ?
A.Hoa móng rồng				B.Bọn trẻ
C.Bà tôi 	 				D.Bà bán hàng
Câu 8: Nội dung đoạn văn được tổ chức theo trình tự nào sau đây?
A.Từ quá khứ đến hiện tại 			B.Từ hiện tại ngược về quá khứ
C.Theo mạch cảm xúc			D.Không có trình tự.
Câu 9: Nhận xét về tình cảm của tác giả được thể hiện qua đoạn trích ?
Câu 10: Ở lứa tuổi học sinh, em cần làm gì để thể hiện tình yêu quê hương?
	NỘI DUNG 3:
      “Người có tính khiêm tốn thường hay tự cho mình là kém, còn phải phấn đấu thêm, trau dồi thêm, cần được trao đổi, học hỏi nhiều thêm nữa. Người có tính khiêm tốn không bao giờ chịu chấp nhận sự thành công của cá nhân mình trong hoàn cảnh hiên tại, lúc nào cũng cho sự thành công của mình là tầm thường, không đáng kể, luôn luôn tìm cách để học hỏi thêm nữa.
       Tại sao con người lại phải khiêm tốn như thế ? Đó là vì cuộc đời là một cuộc đấu tranh bất tận, mà tài nghệ của mỗi cá nhân tuy là quan trọng, nhưng thật ra chỉ là những giọt nước bé nhỏ giữa đại dương bao la. Sự hiểu biết của mỗi cá nhân không thể đem so sánh với mọi người cùng chung sống với mình. Vì thế, dù tài năng đến đâu cũng luôn luôn phải học thêm, học mãi mãi.
       Tóm lại, con người khiêm tốn là con người hoàn toàn biết mình, hiểu người, không tự đề cao vai trò, ca tụng chiến công của cá nhân mình cũng như không bao giờ chấp nhận một ý thức chịu thua mang nhiều mặc cảm tự ti đối với mọi người. 
       Khiêm tốn là một điều không thể thiếu cho những ai muốn thành công trên đường đời.”
(Trích Tinh hoa xử thế, Lâm Ngữ Đường)
Câu 1. Đoạn trích trên sử dụng phương thức biểu đạt chính nào?
A. Tự sự
B. Biểu cảm
C. Miêu tả
D. Nghị luận
Câu 2. Văn bản bàn luận về vấn đề gì ?
A. Đức tính khiêm tốn
B. Sự tự ti
C. Đức tính trung thực
D. Sự thành công
Câu 3. Câu văn sau sử dụng biện pháp tu từ gì ?
Người có tính khiêm tốn thường hay tự cho mình là kém, còn phải phấn đấu thêm, trau dồi thêm, cần được trao đổi, học hỏi nhiều thêm nữa.
A. Điệp ngữ
B. Liệt kê
C. Nhân hóa
D. So sánh
Câu 4. Trái với khiêm tốn là
A.Kiêu căng, kiêu ngạo
B. Tự ti
C. Đoàn kết
D.Trung thực
 Câu 5. Cách diễn đạt của tác giả “luôn luôn phải học thêm, học mãi mãi” gần gũi với câu danh ngôn nào sau đây
A. Học, học nữa, học mãi (Lê-nin)
B. Vì lợi ích mười năm trồng cây
     Vì lợi ích trăm năm trồng người (Hồ Chí Minh)
C. Bác học không có nghĩa là ngừng học (Đác-uyn)
D. Ngọc không mài không thành đồ vật, người không học không biết rõ đạo (Nguyễn Thiếp)
Câu 6. Em có đồng ý với ý kiến của tác giả bài viết:
      Con người khiêm tốn là con người hoàn toàn biết mình, hiểu người, không tự mình đề cao vai trò, ca tụng chiến công của cá nhân mình cũng như không bao giờ chấp nhận một ý thức chịu thua mang nhiều mặc cảm tự ti đối với mọi người.
A. Đồng ý
B. Không đồng ý
Câu 7. Câu nào dưới đây không nói về tính khiêm tốn.
A.Biết người biết ta trăm trận trăm thắng.
B.Một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự cao.
C.Khiêm tốn bao nhiêu vẫn thấy thiếu
   Tự kiêu một chút đã thấy thừa.
D.Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.
Câu 8. Từ nào dưới đây là từ Hán Việt
A.mỉm cười
B.xanh mướt
C.đại dương
D.ở nhà
Câu 9. Vì sao tác giả lại cho rằng: Dù tài năng đến đâu cũng luôn luôn phải học thêm, học mãi mãi ?
.
Câu 10. Khiêm tốn có vai trò như thế nào đối với con người trong cuộc sống ?
NỘI DUNG 4:
Lòng nhân ái không phải tự sinh ra con người đã có. Lòng nhân ái là một trong những phẩm chất hàng đầu, là văn hóa của mỗi một con người. Lòng nhân ái có được là do sự góp công của mỗi gia đình và nhà trường tạo lập cho các em thông qua các hoạt động trải nghiệm rèn luyện, học tập, sẻ chia, “đau với nỗi đau của người khác”… Và lòng nhân ái của các em Trường Quốc tế Global đã được hình thành như thế,[…]. Lòng nhân ái là một phần quan trọng trong mục tiêu giáo dục toàn diện của trường GIS và thực tế, lòng nhân ái rất cần trong đời sống, đó là nét văn hóa, là cốt cách của mỗi một con người. Các hoạt động từ thiện đã và đang diễn ra tại Trường Quốc tế Global đã góp phần giúp các em học sinh xây dựng tính cộng đồng, tinh thần trách nhiệm, sẻ chia với mọi người và giúp người khi khó khăn hoạn nạn, phát triển toàn diện tri thức và đạo đức để trở thành những công dân ưu tú, có ích cho xã hội, gìn giữ được bản sắc văn hóa Việt Nam.
           (Trích Dạy trẻ lòng nhân ái ở trường quốc tế Global – theo Dân trí - ngày 14/ 2/ 2015). 
Câu 1.  Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản là:
A. Nghị luận              B. Biểu cảm     	C. Tự sự                            D. Thuyết minh
Câu 2: Theo bài viết, lòng nhân ái của mỗi học sinh được hình thành từ đâu?
A. Mỗi con người sinh ra tự nhiên đã có lòng nhân ái
B. Thông qua các hoạt động trải nghiệm rèn luyện, học tập, sẻ chia
C. Do các em được học tập qua sách báo, internet
D. Do yếu tố di truyền từ cha mẹ
Câu 3: Có mấy từ Hán Việt trong câu sau: “Lòng nhân ái là một trong những phẩm chất hàng đầu, là văn hóa của mỗi một con người” .
A. Một từ       B. Hai từ           C. Ba từ         D. Bốn từ
Câu 4: Để phát huy lòng nhân ái của học sinh, Trường Quốc tế Global đã làm gì?
A. Tổ chức các hoạt động tham quan du lịch
B. Tổ chức câu lạc bộ học tập cho học sinh tham gia
C. Tổ chức hoạt động từ thiện cho học sinh tham gia
D. Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao cho học sinh
Câu 5: Trong các câu tục ngữ sau, câu nào có nghĩa không liên quan trực tiếp đến lòng nhân ái?
A. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.
B. Thương người như thể thương thân.
C. Một miếng khi đói bằng một gói khi no.
D. Lá lành đùm lá rách.
Câu 6: Trong mục tiêu giáo dục của trường GIS, lòng nhân ái nằm ở vị trí nào?
A. Là ưu tiên số một trong mục tiêu giáo dục của trường GIS
B. Là mục tiêu giáo dục duy nhất của trường GIS
C. Là một phần quan trọng trong mục tiêu giáo dục toàn diện của trường GIS
D. Là yêu cầu cần thiết trong mục tiêu giáo dục của trường GIS
Câu 7: Tại sao tác giả lại cho rằng: giáo dục lòng nhân ái cũng là việc làm hướng đến “ gìn giữ được bản sắc văn hóa Việt Nam”?
A. Vì lòng nhân ái vốn là một nét đẹp của truyền thống văn hóa Việt Nam.
B. Vì giáo dục lòng nhân ái cũng là giáo dục văn hóa.
C. Vì đó là mục tiêu xây dựng con người có văn hóa
D. Vì đó là sự khác biệt trong văn hóa Việt Nam với các nước khác.
Câu 8: Trái ngược với lòng nhân ái là lối sống:
A. Sống thờ ơ, vô cảm       B. Sống thiếu trách nhiệm     
C. Sống lạnh lùng              D. Tất cả các đáp án trên.
Câu 9: Nêu một số biểu hiện về lòng nhân ái trong cuộc sống?
Câu 10: Thông điệp nào của đoạn trích trên có ý nghĩa nhất đối với em?

II/ VIẾT: (4.0 điểm)
1. Em hiểu như thế nào về đạo lí “Uống nước nhớ nguồn” ?
2. Em hiểu như thế nào về đạo lí “ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” ?
3. Bàn về việc học, Lê-nin có câu nói: “Học, học nữa, học mãi.”
4.  Viết bài văn biểu cảm về sự hi sinh thầm lặng của dì Bảy trong tản văn “Người ngồi đợi trước hiên nhà” của tác giả Huỳnh Như Phương.

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA 
CUỐI HỌC KÌ II
Môn: Ngữ văn lớp 7
NỘI DUNG 1
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	D
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	C
	0,5

	
	4
	A
	0,5

	
	5
	A
	0,5

	
	6
	B
	0,5

	
	7
	A
	0,5

	
	8
	D
	0,5

	
	9
	· Thương người như thể thương thân.
· Lá lành đùm lá rách.
·          Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước thì thương nhau cùng.
·          Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.
	1,0

	
	10
	- Yêu thương ông bà, cha mẹ, anh chị em… ruột thịt; thấu hiểu, chia sẻ và đồng hành cùng nhau.
- Sẵn sàng giúp đỡ khi bạn bè và người khác gặp khó khăn hơn mình; ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt; trẻ em bị chất độc màu da cam … theo khả năng.
- Biết tha thứ khi người khác nhận ra lỗi lầm.
- Lên án, đấu tranh chống lại cái xấu, bênh vực cái tốt.

	1.0



NỘI DUNG 2
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	C
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	A
	0,5

	
	4
	D
	0,5

	
	5
	A
	0,5

	
	6
	C
	0,5

	
	7
	A
	0,5

	
	8
	C
	0,5

	
	9
	- Hoa móng rồng luôn là một phần thẳm sâu trong nỗi nhớ quê hương, gắn với hình ảnh người bà hiền hậu, với kỉ niệm ấu thơ, là chút hồn quê thảo thơm.
- Tác giả là người luôn trân trọng, nâng niu những vẻ đẹp gần gũi và bình dị, có tình yêu sâu nặng đối với cảnh vật, con người, đối với quê hương.
.
	1,0

	
	10
	*Gợi ý:
- Cần chăm chỉ học tập,trau dồi kiến thức, rèn luyện đạo đức, phát triển tòan diện để trở thành một công dân tốt và cống hiến hết mình cho quê hương.
- Sống yêu thương, chan hoà, đoàn kết với hàng xóm, láng giềng.
- Tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá nhân loại, hoà nhập nhưng không hoà tan.
- Biết ơn thế hệ đi trước; sống tuân thủ theo Hiến pháp, pháp luật

	1.0




NỘI DUNG 3
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	D
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	B
	0,5

	
	4
	A
	0,5

	
	5
	A
	0,5

	
	6
	A
	0,5

	
	7
	D
	0,5

	
	8
	C
	0,5

	
	9
	Gợi ý: Việc học dường như không bao giờ có đích đến hay điểm dừng, ta luôn luôn cần học hỏi thêm thật nhiều để có thể tăng cường vốn tri thức và xây dựng hành trang tốt đẹp cho bản thân mình
	1,0

	
	10
	Gợi ý:
- Sống mà biết khiêm tốn, con người ta mới có tinh thần cầu tiến, mới không ngừng học hỏi và tiến bộ.
- Khiêm tốn trong công việc giúp chúng ta có cơ hội được chỉ bảo, học được nhiều điều mới mẻ.
- Khiêm tốn trong giao tiếp giúp chúng ta được mọi người yêu quý và bớt người ganh ghét đi.

	1.0


NỘI DUNG 4
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	A
	0,5

	
	2
	B
	0,5

	
	3
	C
	0,5

	
	4
	C
	0,5

	
	5
	A
	0,5

	
	6
	C
	0,5

	
	7
	A
	0,5

	
	8
	D
	0,5

	
	9
	+ Quan tâm đến những người xung quanh đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh.
+ Chia sẻ, cảm thông với nỗi đau của người khác
+Sẵn sàng giúp đỡ về tinh thần lẫn vật chất khi người khác rơi vào hoàn cảnh khó khăn hơn mình.

	1,0

	
	10
	- Việc giáo dục lòng nhân ái cho học sinh là việc làm quan trọng, cần thiết đối với người làm giáo dục và nhà trường.
- Lòng nhân ái giúp ta mở rộng tấm lòng của mình hơn ,không còn thờ ơ ,vô cảm với người khác mà trái lại ta biết dang rộng vòng tay, giúp đỡ, chia sẻ, cảm thông trước những khó khăn của con người trong cuộc sống. 


	1.0



II.VIẾT: 
Đề 1:	Em hiểu như thế nào về đạo lí “Uống nước nhớ nguồn” ?
1.Mở bài:
	Dẫn dắt, giới thiệu câu tục ngữ “Uống nước nhớ nguồn”.
2.Thân bài:
2.1.Giải thích:
- Nghĩa đen: nước, nguồn.
- Nghĩa bóng: uống nước, nhớ nguồn.
 “Uống nước nhớ nguồn”: lời nhắc nhở, khuyên nhủ của ông cha ta rằng con người sống cần phải có lòng biết ơn, ghi nhớ những người đã giúp đỡ hoặc tạo ra thành quả để mình hưởng.
2.2.Tại sao “uống nước phải nhớ nguồn”?:
- Không có một sự vật, một thành quả nào tự nhiên mà có, vì thế nhớ nguồn là đạo lí tất yếu.
- Lòng biết ơn là tình cảm đẹp, tạo nên một xã hội nhân ái, đoàn kết…
2.3.Biểu hiện: 
- Tự hào với truyền thống lịch sử, văn hoá vẻ vang; tích cực học tập, lao động…
- Giữ gìn bản sắc dân tộc…
- Sống có ý thức, có trách nhiệm với gia đình, xã hội…
2.4.Phản đề:
	Vẫn còn một số người sống vô ơn… phê phán.
3.Kết bài: 
	Khẳng định tính đúng đắn của câu tục ngữ và liên hệ bản thân.

Đề 2: Viết bài văn biểu cảm về sự hi sinh thầm lặng của dì Bảy trong tản văn “Người ngồi đợi trước hiên nhà” của tác giả Huỳnh Như Phương.
1.Mở bài:
	Nêu ấn tượng chung về những sự việc cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc và của nhân vật dì Bảy.
2.Thân bài: Lần lượt trình bày nội dung bài viết theo một trình tự nhất định. Ví dụ:
- Tóm tắt câu chuyện về người phụ nữ chờ chồng hai chục năm trong văn bản.
- Phát biểu cảm xúc, tình cảm, thái độ của em trước sự hi sinh thầm lặng của dì Bảy. Sự việc ấy nói lên tính cách và phẩm chất của dì Bảy.
- Phát biểu suy nghĩ về sự hi sinh thầm lặng, cao cả của những người phụ nữ trong các cuộc kháng chiến và trách nhiệm của xã hội trong việc ứng xử với những người như dì Bảy.
3.Kết bài:
	Nêu lên suy nghĩ và bài học của cá nhân em về sự hi sinh thầm lặng của dì Bảy và phẩm chất của người phụ nữ trong văn bản “Người ngồi đợi trước hiên nhà”.
Đề 3: Hãy viết bài văn giải thích câu tục ngữ: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.” 
1.Mở bài:
          - Giới thiệu khái quát vấn đề
	- Trích dẫn câu tục ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.
2.Thân bài:
2.1.Giải thích:
- Nghĩa đen: Khi ăn trái cây chín mọng, ngon ngọt thì phải nhớ đến công lao của người trồng cây.
 - Nghĩa bóng:“ăn quả” chỉ người thụ hưởng thành quả; “kẻ trồng cây”: là nói đến những người tạo ra thành quả
 “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”: lời nhắc nhở, khuyên nhủ của ông cha ta rằng con người sống cần phải có lòng biết ơn, ghi nhớ những người đã giúp đỡ hoặc tạo ra thành quả để mình hưởng.
2.2.Tại sao “ăn quả” phải “nhớ kẻ trồng cây” ?:
- Không có một sự vật, một thành quả nào tự nhiên mà có, vì thế nhớ nguồn là đạo lí tất yếu.
- Lòng biết ơn là tình cảm đẹp, tạo nên một xã hội nhân ái, đoàn kết…
2.3.Biểu hiện: 
- Tự hào với truyền thống lịch sử, văn hoá vẻ vang; tích cực học tập, lao động…
- Giữ gìn bản sắc dân tộc…
- Sống có ý thức, có trách nhiệm với gia đình, xã hội…
2.4.Phản đề:
	Vẫn còn một số người sống vô ơn… phê phán.
3.Kết bài: 
	Khẳng định tính đúng đắn của câu tục ngữ và liên hệ bản thân.
Đề 4:  
1.Mở bài
– Nêu vấn đề cần giải thích: cần học tập không ngừng
– Trích dẫn câu nói của Lê – nin: “Học, học nữa, học mãi”
2. Thân bài
a, Giải thích
– Học: là hành động tiếp thu, lĩnh hội tri thức của người khác thành của bản thân mình.
– Học nữa: thúc giục học tập nhiều hơn.
– Học mãi: việc học là việc suốt đời và cả đời dù là với bất kì ai.
=> Câu nói khuyên ta luôn phải nỗ lực học tập, không phân biệt tuổi tác, địa vị xã hội.
b, Tại sao cần “Học, học nữa, học mãi”?
– “Bể học vô hạn” nên ta cần tiếp thu tri thức một cách không ngừng nghỉ mới theo kịp trình độ phát triển của nhân loại.
– Sự cố gắng học tập không ngừng nghỉ sẽ giúp ta tiếp thu được nhiều tri thức, nâng cao tầm hiểu biết, là nền tảng để làm việc hiệu quả, có năng suất hơn người khác.
– Học ở đây không chỉ là kiến thức sách vở mà còn là học kĩ năng sống, còn ngồi trên ghế nhà trường thì không chỉ học từ sách mà còn học thầy cô, bạn bè; đi làm rồi vẫn cần phải học, học từ đồng nghiệp, học từ mọi người trong xã hội.
– Tri thức được mở rộng không chỉ có lợi cho công việc của bản thân mà còn giúp mọi người nhìn bạn với cái nhìn khác: tôn trọng, ngưỡng mộ.
– Nếu không học sẽ tự đánh lùi bản thân so với tiến độ học tập của xã hội.
c. Học ở đâu và học như thế nào?
– Nắm vững kiến thức ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường để có nền tảng học những điều cao hơn.
– Biết chọn lọc kiến thức phù hợp với trình độ tiếp nhận của bản thân.
– Biết lập mục tiêu học tập và tu dưỡng quyết tâm để thực hiện mục tiêu đó.
– Cần học hỏi từ mọi người: bạn bè, thầy cô, người lớn,…
d. Mở rộng vấn đề
– Những cách học sai lầm:
+ Học liên tục nhưng không có phương pháp học đúng đắn khiến việc học trở nên vô ích: học tủ, học vẹt
+ Học vì lợi ích chứ không phải vì người khác: học vì nghĩ bị cha mẹ ép buộc, học chỉ chăm chăm quan tâm đến điểm số,…
– Một số bạn trẻ hiện nay coi thường việc học, chểnh mảng những giờ học trên lớp, đi làm rồi chểnh mảng việc nâng cao tay nghề, kiến thức chuyên môn.
3. Kết bài
– Khẳng định tính đúng đắn của câu nói “Học, học nữa, học mãi”
– Liên hệ với bản thân: trách nhiệm học tập, tìm tòi tri thức để hoàn thiện mình, trở thành một công dân có ích cho cộng đồng và xã hội.

